BẢN TIN THỊ TRƯỜNG PHÁP & BỒ ĐÀO NHA THÁNG 8/2021

I. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Pháp

1. Về tình hình xuất nhập khẩu của Pháp 

Theo công bố của Tổng cục thống kê Pháp, trong quý II/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tính theo giá FOB của Pháp tăng 4,4% so với mức tăng trưởng 4,0% của quý I/2021. Mức tăng này đã đưa giá trị kim gạch nhập khẩu của Pháp gần như trở lại mức trước khủng hoảng, đạt 99% giá trị trị trung bình của năm 2019. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu tăng được giải thích là do việc tăng giá của các mặt hàng nhập khẩu, đặc biệt là do giá nguyên liệu thô tăng mạnh. Theo đó, giá các mặt hàng tăng mạnh như +13,7% đối với kim loại quý, +32,4% đối với nông nghiệp, +76,3% đối với kim loại và khoáng sản, +121,1% đối với năng lượng. Điều này đã ảnh hưởng đến giá nhập khẩu năng lượng, nông sản và hàng hóa trung gian. Trong khi đó, giá nhập khẩu hàng tiêu dùng và đầu tư ít bị ảnh hưởng trong thời điểm hiện tại. Nhập khẩu các sản phẩm chế tạo chiếm 3/4 mức tăng tổng nhập khẩu (không bao gồm thiết bị quân sự) với mức tăng 3,7% trong quý này so với + 1,9% trong quý I/2021 và 1,4% trong quý 4/2020; sản phẩm dược phẩm tăng 16,5%; các sản phẩm hóa chất cơ bản tăng 10,4%...

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Pháp trong quý II/2021 tăng mạnh lên mức 2,7% so với mức 1,8 trong quý I, đạt 121,7 tỷ euro và tương đương 95% mức trung bình năm 2019 (mức trước khủng hoảng). Ngoài các thiết bị quân sự và hàng hóa sản xuất (tăng 2,9% so với 0,5% trong quý I), một số sản phẩm khác cũng có giá trị xuất khẩu tăng trưởng như các sản phẩm công nghiệp khác tăng 3,4% (quý I là 2,7%); sản phẩm hóa chất, nước hoa và mỹ phẩm (+8,9%), sản phẩm luyện kim và kim loại (+6,5%) và dệt may, da giày (+5,3%). Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nhiều nhóm hàng “mũi nhọn” khác của Pháp giảm mạnh như xuất khẩu dược phẩm (-6,8%), ô tô (-8,7%), tàu thuyền (-63,7%). 

Nhìn chung, thâm hụt thương mại của Pháp tiếp tục gia tăng thêm 2,7 tỷ euro so với quý I/2021 và đạt mức thâm hụt cho cả 2 quý đầu năm 2021 là -18,7 tỷ euro, vượt 28% so với mức trước khủng hoảng. Sự gia tăng thâm hụt chủ yếu do thâm hụt trong trao đổi thương mại các sản phẩm chế tạo và năng lượng, với mức thâm hụt lần lượt là -1,4 tỷ € và -0,6 tỷ € so với quý I. Trong khi đó, cán cân nông nghiệp cũng đạt mức thâm hụt 0,3 tỷ € (lần đầu tiên kể từ năm 2017).

2. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu rà soát lại của Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế quốc gia Pháp (INSEE), mức tăng trưởng kinh tế trong quý II/2021 là +0,9%, đây là mức khác biệt lớn so với mức tăng trưởng 0,0% trong quý I. Tăng trưởng GDP của Pháp trong quý II đến chủ yếu đến từ tăng trưởng sản xuất hàng hóa và dịch vụ (+1,3%). Như vậy, GDP của Pháp trong quý II năm 2021 vẫn thấp hơn 3,3% so với GDP của quý IV/2019. 

Bên cạnh đó, một số chỉ số cơ bản như sau: 

Chỉ số lạm phát trong tháng 7  tăng 0,1% so với tháng 6, tuy nhiên tăng 1,2% tính trên 12 tháng. Giá cả trong tháng 7 các loại hình dịch vụ tăng 0,7% (+0,6% tính trên 12 tháng); giá năng lượng tăng 2,2% (+12,3% tính trên 12 tháng) và giá cả thực phẩm tăng 0,1% (0,9% tính trên 12 tháng). 

Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 8% trong quý II/2021. Như vậy số người thất nghiệp đã giảm 16.000 người so với quý I/2021 đưa tổng số lao động thất nghiệp lên 2,4 triệu người chiếm 8% dân số lao động. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đối với người lao động từ 15-24 tuổi (-1,4 điểm) trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người lao động trên 50 tuổi tăng (+0,1 điểm). 

Chỉ số tiêu dùng hộ gia đình trong tháng 6 tăng nhẹ 0,3% so với tháng 5 (tháng 5 tăng 10,9%). Sự tăng trưởng này là do lượng mua hàng hóa sản xuất tăng 2,7%, trong đó nhóm hàng quần áo, dệt may tăng 5,5%. Bên cạnh đó chi tiêu năng lượng giảm (-1,6%) và chi tiêu thực phẩm ổn giảm (-1,6%) trong tháng 6.

3. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

Biểu tình chống việc mở rộng áp dụng giấy thông hành Covid-19

Ngày 14/08/2021 là ngày thứ Bảy của tuần thứ 5 liên tiếp người dân Pháp ở nhiều nơi trong cả nước xuống đường biểu tình chống việc mở rộng áp dụng giấy thông hành Covid-19 mà nhiều người chỉ trích là “giết chết tự do”, biểu hiện của chế độ “độc tài về y tế”. Theo số liệu chính thức của bộ Nội Vụ Pháp, tổng số người tuần hành ở nhiều thành phố như Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux … giảm nhẹ một chút so với thứ Bảy tuần trước nhưng vẫn ở mức cao : gần 215.000 người. Riêng ở Paris, có gần 14.000 người tuần hành. Nhiều người giương cao biểu ngữ « Làn sóng nhân dân chống chứng nhận Covid-19 », đòi « Giải phóng nước Pháp », yêu cầu tổng thống Macron ngưng áp dụng giấy thông hành Covid-19 và ra đi…Trong đoàn biểu tình có nhiều nhà tranh đấu về chính trị, nhân viên y tế, lính cứu hộ, cứu hỏa, những bậc phụ huynh lo lắng về việc con cái phải chủng ngừa và cả những người đã tiêm phòng nhưng phản đối biện pháp áp dụng chứng nhận y tế… Biểu tình diễn ra trong bối cảnh dù số ca nhiễm thường nhật, tỉ lệ lây nhiễm trong 100.000 dân có giảm nhẹ một chút so với vài ngày trước, nhưng áp lực đối với các bệnh viện vẫn gia tăng.

Từ ngày 16/08/2021, Pháp chính thức áp dụng biện pháp bắt buộc kiểm tra chứng nhận Covid-19 tại ít nhất 126 trung tâm thương mại có diện tích trên 20.000m² ở khoảng 40 tỉnh mà Covid-19 lây lan mạnh nhất, với tỉ lệ hơn 200 người dương tính trên 100.000 dân trong vòng 1 tuần. Đây là một trong số hàng loạt biện pháp chính phủ Pháp ban hành ngày 11/08 để tránh nguy cơ phải tái phong tỏa đất nước trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đa phần các trung tâm thương mại phải triển khai quy định kiểm tra giấy thông hành Covid-19 tập trung ở miền nam nước Pháp (Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud …) và Ile-de-France (vùng Paris), là những nơi dịch bệnh hoành hành nặng nhất. Riêng tại thủ đô Paris, mặc dù tỉ lệ lây nhiễm trên 100.000 dân thấp hơn mức 200 mà chính phủ quy định, nhưng do tỉ lệ này ở giới trẻ độ tuổi 10-39 cao hơn mức trung bình (343 ca dương tính/100.000 người ở độ tuổi 10-39), nên quy định về chứng nhận y tế và bắt buộc đeo khẩu trang cũng được áp dụng tại 3 trung tâm thương mại và 5 cửa hàng mua sắm lớn (Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché và Samaritaine). Tại các tỉnh ngoại ô Paris, cũng có 32 trung tâm mua sắm lớn phải áp dụng quy định kiểm tra chứng nhận y tế.

Pháp cam kết hỗ trợ vắc-xin cho Việt Nam

Trong ngày 12 tháng 8, Tổng thống Pháp Macron đã đăng tải trên twitter "Để chiến thắng trong cuộc chiến với dịch bệnh, việc tiếp cận vắc xin phải mang tính toàn cầu và bình đẳng. Đây là lý do vì sao Pháp chia sẻ 670.000 liều vắc xin cho Việt Nam, như là một phần của chương trình COVAX". Bên cạnh đó, trong cuộc điện đàm ngày 23/7 giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Le Drian, ông Le Drian khẳng định với vai trò của mình, Pháp sẽ thúc đẩy việc cung cấp vắc xin cho Việt Nam với số lượng nhiều nhất trong thời gian sớm nhất thông qua cơ chế COVAX.

Đây là một phần trong chương trình COVAX tạo điều kiện cho việc tiếp cận vắc-xin phòng COVID một cách công bằng được Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng vào tháng 4/2020. Nhằm tăng tốc chiến dịch tiêm chủng COVAX tại các nước dễ bị tổn thương nhất Pháp đã cam kết chia sẻ 60 triệu liều vắc-xin từ giờ đến cuối năm 2021, bên cạnh những đóng góp tài chính cho chương trình. Ban đầu hỗ trợ của Pháp tập trung chủ yếu vào các nước châu Phi, từ nay những hỗ trợ này được mở rộng tới trên 92 quốc gia thuộc khuôn khổ các nước thụ hưởng AMC của cơ chế COVAX.

 Bên cạnh đó, trong ngày 9 tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi "cởi mở về sở hữu trí tuệ" vắc xin COVID-19 và thúc giục các nước khác trong G7 tham gia. Một quan chức Điện Elysée giải thích phát ngôn của ông Macron là một sự ủng hộ với những nước đang kêu gọi tạm dừng bảo vệ bản quyền vắc xin.

II. Tình hình quan hệ thương mại Việt – Pháp

(Lưu ý: Số liệu tại mục này sử dụng số liệu của Hải quan Pháp; Số liệu hàng hóa xuất khẩu sang Pháp được tính theo giá CIF và hàng hóa nhập khẩu từ Pháp theo giá FOB)

1. [bookmark: _Toc62859546]Xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp

Theo Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Pháp (tính theo giá CIF) trong 6 tháng năm 2021 đạt hơn 2,68 tỷ euro, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020 (2,46 tỷ euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) giầy dép đạt 605,9 triệu euro (tăng 33,3% so cùng kỳ), (2) máy móc, thiết bị viễn thông đạt 455,6 triệu euro (giảm 19,1% so cùng kỳ), (3) quần áo thể thao đạt 178,8 triệu euro (tăng 17% so cùng kỳ), (4) quần áo lót đạt 138,5 triệu euro (tăng 24,2% so cùng kỳ), (5) máy tính và thiết bị đạt 113,5 triệu euro (giảm 5,2% so cùng kỳ), (6) quần áo và phụ kiện khác đạt 82,6 triệu euro (tăng 2,8% so cùng kỳ), (7) đồ du lịch, túi xách, mũ ủng đạt 82,6 triệu euro (giảm 1,4% so cùng kỳ), (8) đồ gỗ nội thất đạt 68,4 triệu euro (tăng 23,4% so cùng kỳ), v.v...

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đang lấy lại được đà tăng trưởng nhờ sức tăng trưởng xuất khẩu của các nhóm hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, đồ nội thất, thiết bị dân dụng...Đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhóm hàng giầy dép tiếp tục giữ vị trí thứ nhất, vượt qua nhóm hàng máy móc, thiết bị viễn thông trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Pháp
(6 tháng năm 2021)
Đơn vị: nghìn Euro
	TT
	MÔ TẢ
	6T.2020
	6T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	2 461 411
	2 682 516
	9,0

	1
	1520 – Giầy dép                                                                                                                                           
	454 611
	605 925
	33,3

	2
	2630 – Máy móc, thiết bị viễn thông                                                                                                                          
	563 180
	455 598
	-19,1

	3
	1413 – Quần áo thể thao                                                                                                                               
	152 799
	178 760
	17,0

	4
	1414 – Quần áo lót                                                                                                                                    
	111 582
	138 543
	24,2

	5
	2620 – Máy tính và thiết bị                                                                                                             
	119 765
	113 545
	-5,2

	6
	1419 – Quần áo và phụ kiện khác                                                                                                                    
	80 384
	82 616
	2,8

	7
	1512 – Đồ du lịch, túi xách, mũ, ủng
	72 399
	71 392
	-1,4

	8
	3109 – Đồ gỗ nội thất khác                                                                                                                                         
	55 411
	68 365
	23,4

	9
	2640 – Thiết bị điện dân dụng                                                                                                            
	38 480
	66 442
	72,7

	10
	3100 – Bàn ghế, đồ gỗ nội thất                                                                                                             
	44 980
	60 857
	35,3

	11
	2823 – Máy móc, thiết bị văn phòng (trừ máy tính và linh kiện)              
	55 642
	54 816
	-1,5

	12
	1039 – Rau, quả chế biến và đóng hộp bảo quản
	36 030
	44 012
	22,2

	13
	1392 – Các sản phẩm dệt, trừ quần áo                                                                                                        
	143 644
	41 686
	-71,0

	14
	1020 – Cá, hải sản chế biến và đóng hộp                                                                            
	44 079
	41 279
	-6,4

	15
	2660 – Thiết bị chiếu điện, chiếu xạ                                                                          
	30 143
	39 810
	32,1

	16
	1439 – Các sản phẩm dệt, đan khác                                                                                                                              
	26 760
	35 651
	33,2

	17
	2229 – Các sản phẩm bằng nhựa khác                                                                                                                  
	20 663
	34 803
	68,4

	18
	2711 – Mô –tơ, máy phát điện và biến thế
	18 843
	28 303
	50,2

	19
	2222 – Bao bì đóng gói bằng nhựa                                                                                                                      
	18 306
	21 302
	16,4

	20
	3212 – Đồ trang sức                                                                                                                    
	10 875
	20 592
	89,4


Nguồn: Hải quan Pháp

2. [bookmark: _Toc62859547]Nhập khẩu của Việt Nam từ Pháp

Theo số liệu Hải quan Pháp, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Pháp vào Việt Nam trong 6 tháng năm 2021 đạt gần 617,9,2 triệu euro, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020 (454,3 triệu euro). Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) nguyên liệu làm thuốc dược phẩm đạt 125,4 triệu euro (giảm 12,3% so với cùng kỳ),  (2) động cơ hàng không đạt 88,8 triệu euro (tăng 942,2% so với cùng kỳ), (3) nước hoa và sản phẩm vệ sinh đạt 43,3 triệu euro (tăng 100,1% so với cùng kỳ), (4) nhôm tấm đạt 17,8 triệu euro (tăng 56,5% so với cùng kỳ), (5) sản phẩm sữa và phô-mai đạt 16 triệu euro (tăng 59,5% so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam trong 6 tháng năm 2021 lấy được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự hồi phục của xuất khẩu nhóm hàng động cơ hàng không, đồng thời các nhóm hàng có thế mạnh khác của Pháp như nước hoa và sản phẩm vệ sinh,  máy móc thiết bị đo lường, hóa chất nông nghiệp sản phẩm sữa và phô-mai, rượu vang đều đạt được sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Pháp 
(6 tháng năm 2021)
                                 		 Đơn vị: Nghìn Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	6T.2020
	6T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	454 289
	617 880
	36,0

	1
	2120 - Nguyên liệu làm thuốc dược phẩm                                                                                                                        
	143 049
	125 414
	-12,3

	2
	3030 - Động cơ hàng không                                                                                                                             
	8 522
	88 817
	942,2

	3
	2042 - Nước hoa và sản phẩm vệ sinh                                                                                                                  
	21 663
	43 337
	100,1

	4
	2432 - Nhôm tấm                                                                                                                          
	11 378
	17 805
	56,5

	5
	1051 - Sản phẩm sữa và phô-mai                                                                                                              
	10 017
	15 980
	59,5

	6
	2651 - Máy móc thiết bị đo lường, điều khiển
	6 664
	12 872
	93,2

	7
	2020 - Thuốc sâu và hóa chất cho nông nghiệp                                                                                                              
	6 861
	11 704
	70,6

	8
	2016 - Nguyên liệu nhựa dạng thô                                                                                                              
	6 243
	11 375
	82,2

	9
	1512 - Đồ du lịch, túi, mũ, ba lô                                                                                     
	4 638
	10 537
	127,2

	10
	1102 - Rượu vang                                                                                                                                      
	3 543
	9 131
	157,7

	11
	2059 - Sản phẩm hóa chất khác                                                                                                                       
	8 796
	8 913
	1,3

	12
	1091 - Thức ăn cho gia súc                                                                                                                         
	6 835
	8 464
	23,8

	13
	3250 - Dụng cụ vật tư nha khoa                                                                                           
	8 195
	7 406
	-9,6

	14
	0220 - Gỗ thô                                                                                                                                       
	7 749
	7 332
	-5,4

	15
	2829 - Máy chuyên dụng                                                                                                             
	3 630
	6 855
	88,8

	16
	1610 - Gỗ cưa, xẻ, bào                                                                                                                                  
	3 386
	6 629
	95,8

	17
	1106 - Malt bia                                                                                                                                                    
	9 455
	6 429
	-32,0

	18
	1089 - Thực phẩm khác                                                                                                                    
	4 395
	5 403
	22,9

	19
	2894 - Máy móc công nghiệp dệt may                                                                                                           
	5 723
	5 031
	-12,1

	20
	2053 - Dầu tinh chế                                                                                                                                    
	5 905
	4 954
	-16,1


  Nguồn: Hải quan Pháp

III. Tình hình kinh tế - chính trị - xã hội Bồ Đào Nha

1. Một số chỉ số kinh tế 

Về tăng trưởng, theo số liệu của Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha (INE), tăng trưởng kinh tế Bồ Đào Nha trong quý I năm 2021 giảm 6,8% so với quý IV năm 2020, theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha trong cả năm 2021 tăng trưởng GDP của Bồ Đào Nha tăng 4,8% so với năm 2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 06 ở mức 1,47% tính trên 12 tháng, trong đó giá thực phẩm tăng 0,55% và giá năng lượng tăng 8,68%. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II/2021 ở mức 6,7%. 

Về thương mại quốc tế, trong 6 tháng đầu năm năm 2021, hoạt động xuất nhập khẩu của Bồ Đào Nha đã có nhiều cải thiện so với cùng kỳ 2020, trong đó kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm năm 2021 đạt hơn 31,1 tỷ euro, tăng 24,2% và nhập khẩu đạt hơn 38,1 tỷ euro tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2021 Bồ Đào Nha đối mặt với thâm hụt thương mại là 7 tỷ euro. 

2. Một số thông tin kinh tế - xã hội nổi bật 

EC và Bồ Đào Nha ký thỏa thuận tài trợ phục hồi kinh tế

Trong ngày 26/7 Bồ Đào Nha đã ký các thỏa thuận với Ủy ban châu Âu (EC) về tài chính và các khoản vay từ quỹ phục hồi kinh tế sau đại dịch. Phát biểu tại lễ ký ở Lisbon, ông Nelson de Souza, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Bồ Đào Nha cho biết đất nước ông hy vọng EC sẽ chuyển khoản tài trợ trước đầu tiên với tổng trị giá 2,1 tỷ Euro "trong những ngày tới". "Chúng tôi vẫn mong muốn được đi đầu trong quá trình phục hồi rất quan trọng này sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng do đại dịch" – Bộ trưởng nói.

Về phần mình, ông Joao Leao, Bộ trưởng Bộ Tài chính Bồ Đào Nha, người cũng có mặt tại lễ ký, tuyên bố rằng thỏa thuận này là "một bước rất quan trọng cho tương lai của đất nước", và bây giờ Chính phủ "sẽ thực hiện kế hoạch”. Theo ông, Bồ Đào Nha "cam kết hành động" và hành động "không ngừng, trọng tâm vào phục hồi và tương lai của đất nước để tạo ra một dự án vượt xa phản ứng tức thời đối với cuộc khủng hoảng".

Trước đó, vào tháng 4/2021, Bồ Đào Nha là nước đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) trình lên EC kế hoạch phục hồi, với hy vọng GDP của nước này sẽ tăng trưởng 3,5% vào năm 2025 so với khi trường hợp không có kế hoạch này. Kinh tế Bồ Đào Nha, vốn phụ thuộc vào ngành du lịch, đã suy giảm 7,6% vào năm 2020, và rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất kể từ năm 1936. Trong bản kế hoạch đề trình EC, Bồ Đào Nha dự kiến giải ngân khoảng 5 tỷ Euro cho các doanh nghiệp nhằm củng cố hoạt động thanh khoản, hỗ trợ đầu tư cho các dự án thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng sạch... Ngoài ra, Lisbon cũng sẽ phân bổ đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực y tế, nhà ở xã hội và cơ sở hạ tầng.

	Đến ngày 16/6, Bồ Đào Nha đã trở thành nước thành viên EU đầu tiên có kế hoạch phục hồi được EC phê chuẩn. Theo đó, Bồ Đào Nha sẽ nhận được 13,9 tỷ Euro trợ cấp và 2,7 tỷ Euro dưới dạng khoản vay từ EU cho đến năm 2026 để thực hiện kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng như chuyển đổi sang nền kinh tế số và xanh hơn.

IV. Tình hình quan hệ thương mại Việt Nam – Bồ Đào Nha

1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Bồ Đào Nha trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 179,9 triệu euro, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2020 (149,8 triệu euro); trong đó kim ngạch xuất khẩu: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 71,9 triệu euro (tăng 13% so cùng kỳ), (2) sắt thép đạt 28,3 triệu euro (Nhóm hàng mới có sự tăng trưởng đột biến 93832,8%), (3) máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 15,8 triệu euro (giảm 3,9% so cùng kỳ), (4) Hàng dệt may và phụ kiện đạt 9,3 triệu euro (tăng 41,3% so với cùng kỳ), (5) Thủy sản đạt 7,6 triệu euro (giảm 22,5% so cùng kỳ), (6) Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác đạt 7,3 triệu euro (giảm 13,9% so cùng kỳ), (7) phương tiện vận tải và linh kiện đạt 7 triệu euro (tăng 33,8% so cùng kỳ), (8) Cà phê, trà và gia vị đạt 6,6 triệu euro (giảm 49,3% so cùng kỳ), v.v...

Xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha đã lấy lại được đà tăng trưởng ổn định trong 6 tháng năm 2021 nhờ vào một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó, nhóm hàng máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện vẫn luôn là nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha, chiếm tỷ trọng hơn 40% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực khác như máy móc và thiết bị cơ khí, hàng dệt may đạt được tăng trưởng cao. Ngoài ra, trong tháng 6 tháng năm 2021, có sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của nhóm hàng sắt thép (28,3 triệu euro), đây là nhóm mà trước đây Việt Nam xuất khẩu rất ít sang Bồ Đào Nha.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến, cà phê, trà và gia vị, giày dép, đồ nội thất v.v… giảm mạnh so với kim ngạch xuất khẩu cùng kỳ năm 2020 mà nguyên nhân chính đến từ các biện pháp phong tỏa của Chính phủ Bồ Đào Nha nhằm hạn chế lênh lan dịch bệnh Covid-19 trong đầu năm 2021.

Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Bồ Đào Nha
(6 tháng năm 2021)                  
  Đơn vị: Euro
	TT
	MÔ TẢ
	6T.2020
	6T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	149 809 557
	178 945 319
	19,4

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	63 623 266
	71 885 720
	13,0

	2
	Sắt thép
	30 163
	28 332 943
	93832,8

	3
	Nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện
	
16 407 865

	15 773 305
	-3,9

	4
	Hàng dệt may và phụ kiện
	6 551 442
	9 257 662
	41,3

	5
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	9 744 561
	7 554 700
	-22,5

	6
	Chế phẩm từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác
	8 452 977
	7 279 902
	-13,9

	7
	Phương tiện vận tải và linh kiện (Không tính phương tiện đường sắt)
	5 219 777
	6 985 491
	33,8

	8
	Cà phê, trà và gia vị
	12 965 855
	6 579 174
	-49,3

	9
	Nhựa, cao su và các sản phẩm bằng chất dẻo
	 4 161 687
	4 959 689
	19,2

	10
	Giày dép và phụ kiện
	6 880 768
	5 102 410
	-25,8

	11
	Các sản phẩm bằng da; hàng du lịch, túi xách và các vật chứa tương tự; các sản phẩm từ ruột động vật (trừ ruột tằm)
	3 907 505
	3 736 141
	-4,4

	12
	Sản phẩm từ sắt, thép
	2 523 916
	3 271 063
	29,6

	13
	Đồ nội thất
	4 132 685
	2 929 787
	-29,1

	14
	Các sản phẩm khác
	28 356 749
	5 297 332
	-81,3


                                                                             	                           Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha

2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Bồ Đào Nha

Theo số liệu Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha, tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu từ Bồ Đào Nha vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 54,6 triệu euro, tăng 230,2% so với cùng kỳ năm 2020. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm: (1) máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện đạt 33,4 triệu euro (tăng 632,2% so với cùng kỳ), (2) máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện đạt 5,3 triệu euro (tăng 165,3% so với cùng kỳ), (3) Dệt may đạt 3,6 triệu euro (tăng 83,2% so với cùng kỳ), (4) da động vật và da thuộc đạt 3,3 triệu euro (tăng 786,6% so với cùng kỳ), (5) dược phẩm đạt 1,3 triệu euro (giảm 51,2%) so với cùng kỳ), v,v...

Xuất khẩu của Bồ Đào Nha sang Việt Nam trong tháng 6 có được đà tăng trưởng nhanh nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến của một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện (tăng 632,2%, chiếm  hơn 61% tỷ trọng hàng xuất khẩu của Bồ Đào Nha), da động vật và da thuộc (tăng 786%), máy móc thiết bị cơ khí và linh kiện (tăng 165,3) v.v… Ngoài ra, nhóm hàng sản phẩm từ sắt, thép cũng có sự tăng trưởng đột biến từ kim ngạch 8,3 triệu euro trong 6 tháng đầu năm 2020 lên hơn 1,1 triệu euro trong 6 tháng đầu năm 2021.

Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Bồ Đào Nha
(6 tháng năm 2021)                             
Đơn vị: Euro
	 TT
	MÔ TẢ
	6T.2020
	6T.2021
	Tăng/Giảm (%)

	
	Tổng
	16 552 123
	54 649 589
	230,2

	1
	Máy móc, thiết bị điện và linh kiện; máy ghi và tái tạo âm thanh, máy ghi và tái tạo hình ảnh và âm thanh, linh kiện
	4 564 290
	33 417 884
	632,2

	2
	Nồi hơi, máy móc và thiết bị cơ khí và linh kiện
	2 008 906
	5 330 073
	165,3

	3
	Dệt may
	1 962 429
	3 594 946
	83,2

	4
	Da động vật và da thuộc (trừ da lông)
	375 344
	3 327 910
	786,6

	5
	Dược phẩm
	2 700 629
	1 316 733
	-51,2

	6
	Sản phẩm từ sắt, thép
	8 324
	1 107 565
	13205,7

	7
	Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và các động vật thủy sinh không xương sống khác
	1 339 719
	933 203
	-30,3

	8
	Gỗ và các sản phẩm bằng gỗ; than gỗ
	390 866
	802 993
	105,4

	9
	Phế liệu và chất thải từ các ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chuẩn bị sẵn
	61 785
	451 138
	630,2

	10
	Đồ nội thất
	316 369
	433 557
	37,0

	11
	Muối; lưu huỳnh; đất và đá; vật liệu trát, vôi và xi măng
	258 434
	467 719
	81,0

	12
	Nhựa, cao su và chất dẻo
	42 161
	228 324
	441,6

	13
	Các sản phẩm khác
	2 522 867
	3 237 544
	28,3


        Nguồn: Cơ quan thống kê Bồ Đào Nha
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